	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

	NHÓM LỊCH SỬ

ĐỀ 4


	MÔN LỊCH SỬ 7
  Năm học 2020 - 2021
         Ngày kiểm tra: 11/11/2020
                           Thời gian: 45 phút


I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng:

Câu 1. Đặc điểm chung của các triều đại phong kiến Trung Quốc là

      A. quyền lực tập trung vào tay vua.
B. phân chia quyền lực cho các bộ.

      C. bộ máy nhà nước tinh gọn.

D. quyền lực của vua bị hạn chế.

Câu 2. Tình hình chính trị ở các quốc gia phong kiến ĐôngNam Á thời suy tàn là
	      A. khủng hoảng, phân quyền.
	B. khủng hoảng, tập quyền.

	      C. ổn định, phân quyền.
	D. ổn định, tập quyền . 


Câu 3. Nét chung trong tiến trình lịch sử các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là

      A. trải qua 3 thời kì: Hình thành, phát triển, suy tàn.
      B. thể chế chính trị nhà nước quân chủ chuyên chế.
      C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ mọi mặt.

      D. bị chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược và trở thành thuộc địa.
Câu 4. Nhà Thanh thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng nhằm

       A. ngăn chặn sự thâm nhập của phương Tây.

       B. kiểm soát phong trào dân chúng.

       C. thể hiện độc lập, tự chủ của Trung Quốc.

       D. bảo vệ lợi ích cho nhân dân Trung Quôc.

Câu 5. Nét nổi bật của triều đại nhà Đường so với các triều đại khác ở Trung Quốc là

       A. kinh tế phát triển toàn diện.

       B. bộ máy cai trị hoàn chỉnh.

       C. đẩy mạnh xâm lược mở rộng lãnh thổ.

       D. chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao.

Câu 6. Điểm mới trong quan hệ sản xuất dưới thời nhà Minh so với các triều đại khác ở Trung Quốc là gì?

      A. quan hệ sản xuất phong kiến được xác lập.

      B. quan hệ sản xuất phong kiến được củng cố và phát triển.

      C. quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển.

      D.  xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Câu 7. Chế độ “quân điền” ở Trung Quốc thời Đường có nghĩa là

       A. lấy ruộng đất của quan lại, địa chủ chia cho nông dân.

       B. lấy ruộng đất của nhà giàu chia cho nông dân nghèo.

       C. lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân.

       D. lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

Câu 8. Người sáng lập triều đại nhà Minh là

       A. Lưu Bá Ôn.


              B. Chu Nguyên Chương.

       C. Lý Tự Thành.


    D. Lý Uyên.

Câu 9. Các quốc gia Châu Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo là

      A. Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc.        B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

C. Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ.
        D. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây là nhận xét đúng nhất về sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á?

      A. Hình thành các quốc gia “Ấn Độ hóa”.

      B. Lào trở thành trung tâm Phật giáo thế giới.

      C. Hình thành các quốc gia cổ đại.

      D. Hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc .
Câu 11. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được định hình và phát triển  dưới thời kì nào?

	       A. Vương triều Gúp-ta.
	B. Vương triều Mô-gôn.

	       C. Vương triều Ma-ga-đa.
	D. Vương triều Hồi giáo Đê-li.


Câu 12. Khu vực nào dưới đây chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ?

	       A. Nam Á.
	B. Trung Á.

	       C. Đông Nam Á.
	D. Đông Bắc Á.


Câu 13.  Chính sách đối ngoại của nhà Thanh là

       A. mở rộng hợp tác.


     B. bế quan toả cảng.

       C. mở cửa tự do.


     D. học hỏi phương Tây.

Câu 14. Nét nổi bật của văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á là
       A. tiếp thu bên ngoài, sáng tạo văn hóa riêng độc đáo.

       B. chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ.

       C. chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc.

       D. nền văn hóa mang tính bản địa hoàn toàn.
Câu 15.  Công cuộc thống nhất đất nước của Tần Thuỷ Hoàng đã

       A. chấm dứt thời kỳ chiến tranh, loạn lạc ở Trung Quốc.

       B.  xác lập được chế độ phong kiến.

       C. tập trung quyền hành vào tay nhà vua.

       D. đưa chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển.

Câu 16. Yếu tố nào dưới đây không  thuộc về nền văn hóa lâu đời của Ấn Độ?

	       A. Ấn Độ giáo.
	B. Chữ viết Brahmi.

	       C. Kiến trúc chùa hang.
	D. Nho giáo.


Câu 17. Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên những lĩnh vực nào?

	      A. Tôn giáo, chữ viết, kinh tế.
	B. Điêu khắc, lễ hội, chữ viết.

	      C. Chữ viết, văn hóa, nghệ thuật.
	D. Tôn giáo, chữ viết, kiến trúc, văn hóa.


Câu 18. Một trong bảy kì quan thế giới mới ở Trung quốc là

       A. Ngọ môn.



     B. Tử cấm thành. 



       C. Vạn lí trường thành.

     D. tường thành quanh cung điện.

Câu 19. Từ thế kỉ I đến thế kỉ X, ở Đông Nam Á đã hình thành
	      A. các quốc gia cổ đại. 
	B. chế độ phong kiến. 

	      C. các quốc gia dân tộc.
	D. các quốc gia phát triển.


Câu 20. Người sáng lập tư tưởng Nho giáo là
	       A. Mạnh Tử
.
	B. Khổng Minh.

	       C. Lão Tử.
	D. Khổng Tử.


II. Phần tự luận (5 điểm):

Câu 1 (2 điểm): Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa ?

Câu 2 (3 điểm):  Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào ? Hãy chỉ ra  những nét giống nhau về quá trình hình thành, phát triển và suy vong của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á?
(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm).
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Với mỗi câu trả lời đúng, HS được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	D


II. Tự luận (5 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2đ)
	* HS trình bày đượcnhững thành tựu về văn hóa của người Ấn Độ:

Lĩnh vực

Thành tựu

Chữ viết
Chữ Phan xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin – đu.
Tôn giáo
Là quê hương của đạo Bà La Môn, đạo Hin – đu, đạo Phật

Văn học
Phát triển phong phú với nhiều thể loại: giáo lí, chính luận, luật pháp, sử thi, kịch thơ.
Nghệ thuật kiến trúc
Ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo (Hin-đu, Phật giáo) với những công trình kiến trúc đền, chùa độc đáo.

	0,5

0,5
0,5

0,5


	   2
(3đ)


	* HS kể được tên 11 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á ngày nay: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây và Đông Ti-mo.

* HS chỉ ra  những nét giống nhau về quá trình hình thành, phát triển và suy vong của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á:

- Từ đầu Công nguyên, cư dân ở đây đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt và các quốc gia đầu tiên đã xuất hiện. Trong khoảng 10 thế kỉ đầu sau Công nguyên, hàng loạt quốc gia nhỏ được hình thành và phát triển.

- Khoảng nửa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển và thịnh vượng.

- Từ nửa sau thế kỉ XVIII, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu, dần trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào phương Tây.
	1,0

0,75

0,5
0,75


 (Căn cứ vào từng đối tượng HS, GV có thể điều chỉnh và cho các mức điểm phù hợp).

